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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

   Số: 56/2020/QĐ-TA                                      Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Hồng Hằng 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu 

nại của đối tượng Tiêu Nhật T đối với Quyết định số 57/2020/QĐ-TA ngày 23 

tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc 

“Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với: 

 Họ và tên: Tiêu Nhật T - Giới tính: Nam. Sinh ngày 1x/02/1988. Trình độ 

học vấn: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Hộ khẩu thường trú: Tổ xx, 

phường Q, quận S, thành phố Đà Nẵng. Con ông Tiêu Linh V (chết).và con bà 

Huỳnh Thị H (chết).Tiền án: Năm 2012 bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 03 năm 06 

tháng tù về tội  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tiền sự: Không. Nhân thân: 

Tháng 3/2016, đã bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

thời gian 18 tháng. Có mặt tại phiên họp. 

  Có sự tham gia của:  

 - Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Quốc Thuận – Đại diện Lao động 

Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Đặng Ngọc Hoài 

Linh - Kiểm sát viên.  

NHẬN THẤY: 
 

 Tại Quyết định số 57/2020/QĐ-TA ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định: 

 - Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Tiêu Nhật T. 

 - Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 21 (hai mốt) tháng.  
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Ngày 24/3/2020, Tiêu Nhật T có đơn khiếu nại xin giảm thời hạn áp dụng 

biện pháp cai nghiện. 

Đại diện cơ quan đề nghị - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận đề 

nghị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng giảm thời hạn cai nghiện bắt buộc đối 

với Tiêu Nhật T từ 02 tháng đến 03 tháng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật của Tòa án: Tòa án tuân thủ đúng quy định pháp luật trong 

việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Đề nghị Tòa án chấp 

nhận khiếu nại của đối tượng, giảm cho đối tượng 03 tháng. 
 

XÉT THẤY:  
 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; sau khi 

nghe lời trình bày của người khiếu nại cũng như ý kiến của cơ quan đề nghị Phòng 

Lao Động - Thương binh và Xã hội quận trình bày ý kiến; sau khi đại diện Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật 

và quan điểm trong việc xem xét khiếu nại, xét thấy: 

Ngày 03/3/2020, qua thử test, kết quả đối tượng Tiêu Nhật T dương tính với 

ma túy tổng hợp và không có nơi cư trú ổn định. Do đó, Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội quận đã lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc và được Tòa án nhân dân quận chấp nhận tại Quyết định số 57/2020/QĐ-TA 

ngày 23 tháng 4 năm 2020 là có căn cứ pháp luật. Xét, đối tượng đã từng bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã hết thời 

hạn sau cai và đây là lần thứ hai đối tượng được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đồng thời đối tượng có thái độ hối lỗi mong muốn sớm về gia đình thực hiện trách 

nhiệm của người cha nên chấp nhận khiếu nại giảm thời hạn cai nghiện cho đối 

tượng là phù hợp với ý kiến của cơ quan đề nghị và của đại diện Viện kiểm sát 

tham gia phiên họp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 35 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

1. Chấp nhận đơn khiếu nại của đối tượng Tiêu Nhật T. Sửa Quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính số: 57/2020/QĐ-TA ngày 23/4/2020 của Tòa án 

nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  
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2. Thời hạn đối tượng Tiêu Nhật T

   

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

   Số: 53/2020/QĐ-TA                                      Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Hồng Hằng 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu 

nại của đối tượng Trần Anh Quân đối với Quyết định số 17/2020/QĐ-TA ngày 24 

tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về việc 

“Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với: 

 Họ và tên: Trần Anh Quân - Giới tính: Nam. Sinh ngày 07/9/1985. Trình 

độ học vấn: 12/12. Nghề nghiệp: Không. Hộ khẩu thường trú: Thôn Chiều, phường 

Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Con ông Trần Văn Dự và con bà 

Phạm Thị Nhan.Tiền án, tiền sự: Không. Có mặt tại phiên họp. 

  Có sự tham gia của:  

 - Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Vũ Thế Hân – Đại diện Lao động Thương 

binh và Xã hội quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Đặng Ngọc Hoài 

Linh - Kiểm sát viên.  

 

NHẬN THẤY: 
 

 Tại Quyết định số 17/2020/QĐ-TA ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định: 

 - Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Trần Anh Quân. 

 - Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 (mười lăm) tháng.  
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

   Số: 55/2020/QĐ-TA                                      Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Hồng Hằng 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu 

nại của đối tượng Nguyễn Anh Cường đối với Quyết định số 59/2020/QĐ-TA 

ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

về việc “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” 

đối với: 

 Họ và tên: Nguyễn Anh Cường - Giới tính: Nam. Sinh ngày 17/8/ 1988. 

Trình độ học vấn: 6/12. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Hộ khẩu thường trú: 

Tổ 90 phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chỗ ở: Nơi cư 

trú không ổn định. Con ông: Nguyễn Văn Nam và con bà: Lê Thị Nga.Tiền án: 

Không.Tiền sự: Tháng 4/2019, bị TAND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 12 

tháng. Có mặt tại phiên họp. 

  Có sự tham gia của:  

 - Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Quốc Thuận – Đại diện Lao động 

Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Đặng Ngọc Hoài 

Linh - Kiểm sát viên.  

NHẬN THẤY: 
 

 Tại Quyết định số 59/2020/QĐ-TA ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định: 

 - Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Nguyễn Anh Cường. 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

   Số: 57/2020/QĐ-TA                                      Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Hồng Hằng 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu 

nại của đối tượng Nguyễn Đông Hải đối với Quyết định số 55/2020/QĐ-TA ngày 

23 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về 

việc “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối 

với: 

 Họ và tên: Nguyễn Đông Hải - Giới tính: Nam. Sinh ngày 26/11/ 1979. Số 

CMND: 201390589, cấp ngày 09/9/2010, nơi cấp Công an Thành phố Đà Nẵng. 

Trình độ học vấn: 0/12. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Hộ khẩu thường trú: 

Tổ 6 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chỗ ở: Nơi cư trú 

không ổn định. Con ông: Nguyễn Văn Cư và con bà: Huỳnh Thị Hồng.Tiền án: 

Không.Tiền sự: Tháng 10/2019, bị TAND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 15 

tháng. Nhân thân: Năm 2016, đối tượng đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 13 tháng. Có mặt tại phiên họp. 

  Có sự tham gia của:  

 - Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Quốc Thuận – Đại diện Lao động 

Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Đặng Ngọc Hoài 

Linh - Kiểm sát viên.  

NHẬN THẤY: 
 

 Tại Quyết định số 55/2020/QĐ-TA ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định: 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

   Số: 54/2020/QĐ-TA                                      Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Hồng Hằng 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu 

nại của đối tượng Phạm Duy Khánh đối với Quyết định số 19/2020/QĐ-TA ngày 

24 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về 

việc “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối 

với: 

 Họ và tên: Phạm Duy Khánh - Giới tính: Nam. Sinh ngày 12/8/1974. Trình 

độ học vấn: 9/12. Nghề nghiệp: Không. Hộ khẩu thường trú: 47A Hồ Biểu Chánh, 

tổ 51 phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Con 

ông: Phạm Văn Huê và con bà: Hà Thị Hồng.Tiền án: Năm 2012, bị xử phạt 07 

năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.Tiền sự: Tháng 12/2019, bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại địa phương về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Có 

mặt tại phiên họp. 

  Có sự tham gia của:  

 - Đại diện cơ quan đề nghị: Ông  Vũ Thế Hân – Đại diện Lao động Thương 

binh và Xã hội quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Đặng Ngọc Hoài 

Linh - Kiểm sát viên.  

NHẬN THẤY: 
 

 Tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TA ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định: 

 - Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Phạm Duy Khánh. 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

   Số: 56/2020/QĐ-TA                                      Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

 1. Thẩm phán: Bà Võ Thị Ngọc Dung 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Hồng Hằng 

 Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu 

nại của đối tượng Tiêu Nhật Thành đối với Quyết định số 57/2020/QĐ-TA ngày 23 

tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc 

“Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đối với: 

 Họ và tên: Tiêu Nhật Thành - Giới tính: Nam. Sinh ngày 10/02/1988. Trình 

độ học vấn: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Hộ khẩu thường trú: Tổ 68, 

phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Con ông Tiêu Linh Vũ 

(chết).và con bà Huỳnh Thị Hường (chết).Tiền án: Năm 2012 bị TAND quận Sơn 

Trà xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tiền sự: 

Không. Nhân thân: Tháng 3/2016, đã bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc thời gian 18 tháng. Có mặt tại phiên họp. 

  Có sự tham gia của:  

 - Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Lê Quốc Thuận – Đại diện Lao động 

Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Đặng Ngọc Hoài 

Linh - Kiểm sát viên.  

NHẬN THẤY: 
 

 Tại Quyết định số 57/2020/QĐ-TA ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Tòa án 

nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” đã quyết định: 

 - Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Tiêu Nhật Thành. 

 - Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 21 (hai mốt) tháng.  
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 phải chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày 

ngày 03 tháng 3 năm 2020. 

3. Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Cơ sở Xã hội 

Bầu Bàng, thành phố Đà Nẵng. 

4. Quyết định này là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành ngay. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng LĐTB & XH quận; 

- VKSND TP. Đà Nẵng; 

- Công an quận; 

- UBND phường;  

- Công an phường; 
- Tòa án sơ thẩm; 

- Đối tượng;       

- Cơ sở Xã hội Bầu Bàng TP. Đà Nẵng;                                                                                                                                               

- Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 THẨM PHÁN 

 

 

 

 

  Võ Thị Ngọc Dung 

 

 


